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Tóm tắt 

Đinh lăn  (Polyscias fruticosa (L.) Harms) là loại   ợc liệu quí  ã   ợc sử dụng t  lâu ở Việt Nam. 

Nhi u nghiên cứu chỉ ra rằng P.fruticosa có tác dụn    ợc lí t ơn  t  Nhân sâm. Tuy nhiên, 

P.fruticosa có chi phí rẻ hơn v   ễ tr n  hơn Nhân sâm n n n  y c n  c  nhi u ph ơn  ph p nu i 

tr ng m i tron     c  ph ơn  ph p khí canh. Nghiên cứu này nhằm x c  ịnh tổn  h m l ợng 

polyphenol, flavonoid và hoạt tính chống oxy hóa c a cao c n rễ  inh lăn      tr n ph ơn  ph p  o 

quang UV-Vis. Cao c n rễ  inh lăn  tr ng bằn  ph ơn  ph p kh  c nh cho  i  trị tổn  h m l ợng 

polyphenol là 125,37µ GAE m  v  h m l ợng flavonoid là 86,13μ QE m , c o hơn c o c n rễ  inh 

lăn  tr ng bằn  ph ơn  ph p th ờng (p<0.05). Giá trị IC50 c a cao c n rễ  inh lăn  kh  c nh th o 

ph ơn  ph p DPPH v  ABTS lần l ợt là 73,54 và 35,33g/ml, cho thấy ti m năn  v  khả năn   chống 

oxy hóa mạnh. Theo k t quả  i u tra hiện tại, P.fruticosa có hoạt tính chốn  oxy h     n  k  và có 

ti m năn  sử dụn      i u trị các bệnh khác nhau. 

® 2019 Journal of Science and Technology - NTTU 

 

Nhận             08.08.2019 

Đ ợc duyệt   30.11.2019 

Công bố        25.12.2019 

 

 

 

T  khóa 

 inh lăn , khí canh, 

polyphenol, favonoid, 

DPPH, ABTS 

 

 

1 Gi i thiệu 

Theo ti n sĩ Tr ơn  Thị Đẹp (2 14), cây  inh lăn  

(Polyscias fruticosa) thu c họ n ũ  i     (Ar li c   ), cùn  

họ Nhân sâm, l    ợc liệu quí   ợc sử dụng nhi u trong y 

học dân gian Việt Nam và Trung Quốc[1]. Đinh lăn  c  

ngu n gốc ở vùn   ảo Polynesic ở Th i B nh D ơn   Lo i 

  ợc sử dụng nhi u nhất l   inh lăn  l  nhỏ (Polyscias 

fruticosa (L.) Harms) tr ng ở Đ n  N m Á v  c c  ảo nhiệt 

  i c   Th i B nh D ơn , In on si , L o, P pu  N w 

Guinea, Malaysia, Mianmar, Philippine, Singapore, Thái 

Lan và Việt Nam. Ở Việt N m,  inh lăn    ợc tr ng r ng 

rãi khắp c c  ị  ph ơn  nh  m t cây gia vị, làm cảnh hay 

m t cây thuốc tại  i   Cây th ờn    ợc tr ng t ng khóm 

nhỏ tron  v ờn quanh nhà[1]  Đinh lăn  l  cây sống nhi u 

năm,    ẩm,    s n , nh n  cũn  chịu hạn và chịu nóng, 

không chịu ngập úng. Cây có th  phát tri n trên nhi u loại 

 ất, nh n  tốt nhất l   ất pha cát[2]. Ở Ấn Đ ,  inh lăn  

  ợc cho l  cây c  t nh l m săn,  ùn  tron   i u trị sốt. Ở 

C mpuchi , l   inh lăn    ợc phối hợp v i các cây thuốc 

khác làm b t hạ nhiệt, thuốc giảm   u  Tại Việt Nam, lá  inh 

lăn  chữ  ho,   u  ầu, cảm sốt, m    y  Vỏ thân cây dùng 

th c  ẩy việc loại bỏ nhau thai sau khi sinh con, chữ    u 

nhức. Rễ cây kháng khuẩn, kháng nấm và lợi ti u[2,3]. Theo 

nghiên cứu c    i o s  N   Ứng Long và c ng s  c a ông 

thu c học viện Quân y[4], trong rễ Đinh lăn  c  chứa nhi u 

saponin giốn  nh  sâm, c c vit min B1, B2, B6, C và 20 acid 

amin cần thi t cho cơ th  và những acid amin không th  thay 

th    ợc nh  lyzin, cyst in, m thionin… Những nghiên cứu 

c a ti n sĩ Nguyễn Thị Thu H ơn   ã chỉ r  Đinh lăn  c  

các tác dụn    ợc lí t ơn  t  nh  cây sâm nh n   i  th nh 

lại rẻ hơn v   ễ tr n  hơn sâm  Cụ th , theo nghiên cứu c a 

tác giả, cây có tác dụn  tăn  th  l c, kích thích các hoạt   ng 

c a não b , giải tỏa lo âu, mệt mỏi, chống oxi hóa, bảo vệ 

gan và kích thích miễn dịch[5,6]. 

Hiện nay, nghiên cứu hoạt chất t  thi n nhi n   n    ợc các 

nhà nghiên cứu v  n  ời sử dụng quan tâm vì khả năn  chữa 

bệnh hiệu quả v  t nh  n to n  ối v i bệnh nhân. V i nhi u tác 
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dụn    ợc lí và ti m năn  sinh học c o,  inh lăn    n    ợc 

chú trọng nhân giống, nuôi tr ng bằn  c c ph ơn  ph p m i 

nh  kh  c nh  Đây l  ph ơn  ph p tr ng cây trong không khí; 

chất  inh   ỡn  v  n  c sẽ   ợc cung cấp qua hệ thốn   ơm 

phun s ơn   Tại Việt Nam, năm 2 17,  ã c  n hi n cứu ứng 

dụng thành công công nghệ khí canh trong nhân giống vô tính 

và sản xuất sinh khối   ợc liệu  inh lăn [7]. Tuy nhiên, nghiên 

cứu v  cây  inh lăn    ợc tr ng bằn  ph ơn  ph p m i này còn 

hạn ch , ch   c  nhi u dữ liệu khoa học minh chứng, so sánh 

thành phần và hoạt tính c   cây  inh lăn  tr ng bằn  ph ơn  

pháp khí canh v i cây   ợc tr ng t  nhiên. 

Do   , ch n  t i th c hiện    tài nghiên cứu này nhằm cung 

cấp những dữ liệu khoa học v  so sánh thành phần hóa học 

và hoạt tính sinh học c a rễ, thân, l  cây  inh lăn    ợc tr ng 

t  nhiên và tr ng bằn  ph ơn  ph p kh  c nh  T    ,    c 

 ầu  ịnh h  ng nghiên cứu sử dụng r ng rãi ngu n   ợc liệu 

 inh lăn    ợc nuôi tr ng bằn  c c ph ơn  ph p m i.  

2 Th c nghiệm 

2.1 Hóa chất 

Đinh lăn  tr ng t  nhiên và tr ng kh  c nh   ợc thu hái vào 

th n   4 năm 2 18, ở Trung tâm Công nghệ Sinh học 

TP.HCM, quận 12. Nguyên liệu   ợc sơ ch  và ti n hành 

chi t nóng 2 lần v i dung môi ethanol, dịch chi t sẽ   ợc 

cô thành cao và ti n hành khảo sát các y u tố. Các chất 

chuẩn nh   ci    llic, qu rc tin, Folin 1 %, DPPH v  

ABTS   u   ợc nhập khẩu t  Đức (Merk).  

2 2 Ph ơn  ph p x c  ịnh h m l ợng polyphenol trong 

  ợc liệu  

Ph ơn  ph p x c  ịnh h m l ợn  polyph nol tron    ợc 

liệu   ợc ti n hành d   tr n ph ơn  ph p Folin-Ciocalteu 

c   V ơn  v  c ng s  (2013)[8] v i m t số chỉnh sử  nh  

sau: Hỗn hợp 0,25ml dịch chi t và 1,25ml dung dịch thuốc 

thử Folin-Ciocalteu 10% (khối l ợng/th  t ch)   ợc   trong 

tối ở nhiệt    phòn  tron   8 ph t  S u   , th m vào dung 

dịch trên 1ml dung dịch Na2CO3 7,5% (khối l ợng/th  tích) 

và   trong tối ở nhiệt    phòng trong 60 phút. Cuối cùng, 

dung dịch trên sẽ   ợc  o qu n  UV-Vis ở    c sóng 

765nm, v i acid gallic là chất chuẩn. Tổng hàm l ợng 

polyphenol trong d ợc liệu sẽ   ợc trình bày t ơng ứng theo 

khối l ợng µg acid gallic trên khối l ợng mg cao d ợc liệu. 

2.3 Ph ơng pháp xác  ịnh tổng hàm l ợng flavonoid trong 

d ợc liệu:  

D a trên phản ứn  th y  ổi màu c a hợp chất flavonoid khi 

tác dụng v i dung dịch AlCl3, hàm l ợng flavonoid trong 

  ợc liệu   ợc x c  ịnh bằn  ph ơn  ph p  o qu n  UV-

Vis c   V ơn  v  c ng s  năm 2 13  ã   ợc chỉnh sửa[8]. 

Đầu tiên, 0,5ml dịch chi t và 4,3ml ethanol sẽ   ợc hòa v i 

0,1ml dung dịch AlCl3 10% và 0,1ml dung dịch CH3COOK 

1M. Hỗn hợp trên sẽ   ợc   ở nhiệt    phòng trong 30 phút 

v    ợc  o qu n  UV-Vis ở    c sóng 415nm v i 

quercetin là chất chuẩn  H m l ợn   l vonoi  tron    ợc 

liệu sẽ   ợc trình   y t ơn  ứng theo khối l ợng μg 

quercetin trên khối l ợn  m  c o   ợc liệu.  

2.4 Ph ơng pháp khảo sát hoạt tính chống oxi hoá DPPH 

trong d ợc liệu 

Ph ơn  ph p khảo sát hoạt tính chống oxi hoá DPPH trong 

  ợc liệu   ợc ti n hành d   tr n ph ơn  ph p DPPH c a 

V ơn  v  c ng s  (2013)[8] v i m t số chỉnh sử  nh  s u: 

Đầu tiên, dung dịch mẹ DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) 

  ợc pha bằng cách hòa 24 mg DPPH trong 100ml ethanol và 

  ợc bảo quản trong tối ở nhiệt    -20ºC. Ti p theo, dung dịch 

thuốc thử DPPH sẽ   ợc chuẩn bị n  y tr  c khi sử dụng. 

Dung dịch thuốc thử DPPH   ợc pha bằng cách hòa 10ml 

dung dịch mẹ trong khoản  45ml  th nol, v    ợc  i u chỉnh 

sao cho giá trị khi  o qu n  ở 517nm là 1,1 ± 0, 2  S u   , 

hỗn hợp 0,5ml dịch chi t và 1,5ml dung dịch thuốc thử DPPH 

sẽ   ợc   trong tối ở nhiệt    phòn  tron  3  ph t v    ợc  o 

quang UV-Vis ở    c sóng 517nm. L-Ascorbic acid là chất 

chuẩn, cũn    ợc ti n h nh t ơn  t  mẫu dịch chi t. Tỉ lệ 

phần trăm c c  ốc t  do trong thuốc thử DPPH   ợc dịch chi t 

ức ch    ợc tính theo công thức sau [9]: 

      
                                

              
      

(1) 

Trong   : %IC là tỉ lệ phần trăm các gốc t  do   ợc dịch 

chi t ức ch  (%), OD c a mẫu trắng là mật    quang (Optical 

Density) tại 734nm c a mẫu trắng, OD c a mẫu thử là mật 

   quang (Optical Density) tại 734nm c a mẫu thử.  

Giá trị IC50 c a dịch chi t là tại n n     này, dịch chi t có 

khả năn  ức ch  50% các gốc t  do c a thuốc thử[10].Khả 

năn  chống oxi h     ợc tính theo giá trị IC50 v    ợc so 

sánh v i giá trị IC50 c a L-Ascorbic.  

2.5 Ph ơng pháp khảo sát hoạt tính chống oxi hoá ABTS 

trong d ợc liệu 

Ph ơn  ph p khảo sát hoạt tính chống oxi hoá ABTS trong 

  ợc liệu   ợc ti n hành d   tr n ph ơn  ph p ABTS c a 

Thaipong (2006)[11] và Kamonwannasit (2013)[12] v i 

m t số chỉnh sử  nh  s u: Dun   ịch mẹ ABTS (2,2'-azino-

bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)) là hỗn hợp 

10ml dung dịch ABTS 7.4mM và 10ml dung dịch K2S2O8 

2,6 mM. Dung dịch mẹ   ợc bảo quản trong tối ở nhiệt    

phòng trong 15 giờ. Ti p theo, dung dịch thuốc thử ABTS 

sẽ   ợc chuẩn bị n  y tr  c khi sử dụng. Dung dịch thuốc 

thử ABTS   ợc pha bằng cách hòa 1ml dung dịch mẹ trong 

khoản  6 ml  th nol v    ợc  i u chỉnh sao cho giá trị khi 

 o qu n  ở 734nm là 1,1 ± 0, 2  S u   , hỗn hợp 0,5ml 

dịch chi t và 1,5ml dung dịch thuốc thử ABTS sẽ   ợc   

trong tối ở nhiệt    phòn  tron  3  ph t v    ợc  o qu n  

UV-Vis ở    c sóng 734nm. L-Ascorbic acid là chất 

chuẩn, cũn    ợc ti n h nh t ơn  t  mẫu dịch chi t. Tỉ lệ 

phần trăm c c  ốc t  do trong thuốc thử DPPH   ợc dịch 

chi t ức ch    ợc tính theo công thức (1) [9]: 
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Trong   : %IC là tỉ lệ phần trăm các gốc t  do   ợc dịch 

chi t ức ch  (%), OD c a mẫu trắng là mật    quang (Optical 

Density) tại 734nm c a mẫu trắng, OD c a mẫu thử là mật 

   quang (Optical Density) tại 734nm c a mẫu thử. 

Giá trị IC50 c a dịch chi t là tại n ng    này, dịch chi t có 

khả năng ức ch  50% các gốc t  do c a thuốc thử[10]. Khả 

năng chống oxi hóa   ợc tính theo giá trị IC50 và   ợc so 

sánh v i giá trị IC50 c a L-Ascorbic. 

3 K t quả và thảo luận 

3.1 H m l ợn  polyph nol v   l vonoi  tron    ợc liệu 
Polyphenol và flavonoid là m t trong những thành phần 

quan trọng nhất và chi m tỉ lệ l n trong th c vật nói chung. 

Đây l  những chất chống oxi hóa mạnh. Vì vậy, chỉ tiêu này 

khá quan trọng trong nghiên cứu hoạt tính chống oxi hóa 

c a th c vật  H m l ợng polyphenol và flavonoid trong 

  ợc liệu   ợc trình bày trong Hình 1. 

 
Hình 1 H m l ợng polyphenol và flavonoid c a rễ cây  inh lăn  

tr ng t  nhiên và tr ng bằn  ph ơn  ph p kh  c nh 

Th o M rj  v  c c   ng s , những loại th c vật c  h m l ợng 

polyphenol l n hơn 2 μ GAE m    ợc xem là có hoạt tính 

chống oxi hóa mạnh[12]. K t quả cho thấy rễ cây  inh lăn  

tr ng t  nhiên và tr ng bằn  ph ơn  ph p kh  c nh c  chứa 

h m l ợng polyphenol khá cao, lần l ợt là 96,09μgGAE/mg và 

125,37μgGAE/mg. Vì vậy, rễ  inh lăn  tr ng t  nhiên và tr ng 

bằn  ph ơn  ph p kh  c nh   u là ngu n  chất chống oxi hóa t  

nhiên d i dào, có nhi u ti m năn  ứng dụng trong th c t .  

Rễ  inh lăn  tr ng bằn  ph ơn  ph p kh  c nh chứa hàm 

l ợng polyphenol (125.37μgGAE/mg) và flavonoid 

(86,13μ QE m ) c o hơn c  ý n hĩ  thống kê (p<0,05) so 

v i cây tr ng t  nhiên, chứ  h m l ợng polyphenol và 

flavonoid lần l ợt là 96,09μgGAE/mg và 58,30μgQE/mg. 

3.2 Khảo sát hoạt tính chống oxi hóa c   cây  inh lăn  

bằn  ph ơn  ph p DPPH v  ABTS 

Khả năn  chống oxi hóa c a cao rễ  inh lăn  tr ng t  nhiên 

và tr ng bằn  ph ơn  ph p kh  c nh   ợc khảo sát trên 

nhi u n n     khác nhau, t     x c  ịnh   ợc khoảng tuy n 

tính giữa n n     v i khả năn  chống oxi hóa IC (%) c a 

t ng loại cao chi t. D   v o ph ơn  tr nh h i qui tuy n tính 

t  x c  ịnh   ợc giá trị IC50 là n n     dọn dẹp   ợc 50% 

gốc t  do DPPH và ABTS. Các mẫu có giá trị IC50 càng thấp 

thì hoạt tính chống oxi hóa càng cao.  

Hoạt tính chống oxi hóa c   cây  inh lăn   ằn  ph ơn  

ph p DPPH v  ABTS   ợc trình bày trong Hình 2. 

K t quả khảo sát cho thấy giá trị IC50 th o ph ơn  ph p 

DPPH và ABTS c a các mẫu tăn   ần theo thứ t : L-

Ascorbic, rễ khí canh và rễ th ờng. D a vào Hình 1 và 2, ta 

 
Hình 2 Hoạt tính chống oxy hóa c   cây  inh lăn   
tr ng t  nhiên và tr ng bằn  ph ơn  ph p kh  c nh 

thấy h m l ợng polyphenol, flavonoid và khả năn  chống 

oxi hóa tỉ lệ thuận v i nh u  H m l ợng polyphenol, 

 l vonoi  c n  tăn , th  hoạt tính chống oxi hóa càng mạnh. 

Những hợp chất phenolic có nhi u nhóm OH t  do, các OH 

t  do n y th ờng dễ   n  nh ờng proton H+ cho các chất 

oxi hóa làm trung hòa các gốc t  do. Do   , các cao chi t 

có chứa càng nhi u các hợp chất phenolic thì hoạt tính 

chống oxi h   th o cơ ch  quét gốc t  do cần H+ càng cao. 

Đi u n y t ơn  t  k t quả nghiên cứu c a ti n sĩ H ơn  

[5,6] và Rungthip Kawaree[7].  

Rễ cây  inh lăn  kh  c nh c  hiệu quả chống oxi hóa mạnh 

nhất v i giá trị IC50 th o ph ơn  ph p DPPH v  ABTS lần 

l ợt là 73,54μg/ml và 35,33μg/ml. K t quả nghiên cứu cho 

thấy ti m năn  chống oxi hóa c a rễ cây  inh lăn  tr ng 

bằn  ph ơn  ph p kh  c nh  

4 K t luận 

Khảo s t h m l ợng polyphenol, flavonoid và hoạt tính 

chống oxi hóa, ta có k t luận là rễ  inh lăn  tr ng bằng 

ph ơn  pháp khí canh có chứ  h m l ợng hai hoạt chất trên 

và khả năn  chống oxi h   c o hơn c  ý n hĩ  thống kê 

(p<0,05) so v i rễ cây  inh lăn  tr ng t  nhiên. Cụ th , rễ 

 inh lăn  tr ng bằn  ph ơn  pháp khí canh chứa hàm 

l ợng polyphenol 125,37μg GAE/mg và flavonoid 

86,13μgQE/mg, còn rễ cây  inh lăn  tr ng t  nhiên chứa 

h m l ợng polyphenol và flavonoid lần l ợt là 

96,09μgGAE/mg và 58,30μ QE m   Đ ng thời, rễcây  inh 

lăn  kh  c nh c  hiệu quả chống oxi hóa mạnh nhất v i 
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giá trị IC50 th o ph ơn  ph p DPPH v  ABTS lần l ợt là 

73,54 và 35,33 (μg/ml). Tuy nhiên, các nghiên cứu sâu 

hơn nh  phân lập ra các hoạt chất t  c c phân  oạn trên, 

khảo sát khả năn  chống oxi h   tr n m    ng vật nhằm 

tìm ra hoạt chất tinh khi t có hoạt tính sinh học cao nhất 

và ứng dụng th c t  ti m năn  n u n   ợc liệu  inh lăn  

khí canh vào các sản phẩm th c phẩm, mĩ phẩm v    ợc 

phẩm. 
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Abstract Polyscias fruticosa (L.) Harms is a precious medicinal plant that has been used for a long time in Vietnam. 

Previous studies have shown that P.fruticosa has the same pharmacological effects as Ginseng. However, because the cost is 

cheaper and it is easier to grow than Ginseng. , Nowadays, more and more new methods are used to grow P.fruticosa, like 

aeroponics. This research aims to evaluate the total polyphenol, flavonoids content and antioxydant activities of P.fruticosa 

using UV-VIS spectrophotometry. The results indicated that the highest total polyphenol content was 125.37µg GAE/mg 

extract and flavonoid content w s 86 13μ  QE/mg for dry ethanol extract in P.fruticosa roots grown using aeroponics 

technology. The IC50 value of this extract using DPPH and ABTS methods were 73.54 and 35.33µg/ml, respectively, which 

showed high potential antioxydant activity. According to the results of present investigation, the plant showed significant 

antioxydant activity that can be used for the treatment of various diseases. 

Keywords Polyscias fruticosa, polyphenol, flavonoids, aeroponics, DPPH and ABTS. 




